TIẾNG VIỆT

TIẾT 73:  ĐẠI TỪ XƯNG HÔ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ nhận diện được đại từ xưng hô.

2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học
· Vấn đáp, chia sẻ ý kiến, hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực. 
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV Tiếng Việt 5 chân trời sáng tạo.

· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
b. Đối với học sinh
· SGK Tiếng Việt 5.

· Tranh ảnh, tư liệu và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm về đại từ đã học: 
Đại từ là những từ dùng để xưng hô (đại từ xưng hô: tôi, chúng tôi, nó, chúng nó,…), để hỏi (đại từ nghi vấn: ai, gì, nào, bao nhiêu,…) hoặc để thay thế các từ ngữ khác (đại từ thay thế: này, đây, đó, thế, vây,…). 
- GV giới thiệu bài học mới và ghi tên bài học: Tiết 3 – Đại từ xưng hô.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hình thành khái niệm về đại từ xưng hô 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Nhận diện và tìm được đại từ xưng hô. 
- HS nắm được khái niệm về đại từ xưng hô.
b. Cách tiến hành
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT1: Xếp các từ dùng để xưng hô trong đoạn trích sau vào nhóm thích hợp: 

а. Từ chỉ người nói 
b. Từ chỉ người nghe
c. Từ chỉ người, vật được nhắc tới 
Yết Kiêu đục thuyền giặc chẳng may bị giặc bắt.
Tướng giặc: – Mi đục mấy chục chiến thuyền của ta phải không?

Yết Kiêu: - Phải!

Tướng giặc: – Phải là thế nào?

Yết Kiêu: – Phải là lẽ phải thế!

Tướng giặc: - A, thằng này láo! Quân đâu, lôi nó ra chém đầu!

Yết Kiêu: – Một việc làm vô ích! Chiến thuyền của người vẫn đắm!

Theo Lê Thị
+ GV tổ chức cho HS thảo luận bằng kĩ thuật Khăn trải bàn, thống nhất kết quả trong nhóm nhỏ.

+ GV mời 1 – 2 HS chữa bài trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ( nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
a. Từ chỉ người nói: ta. 

b. Từ chỉ người nghe: mi, ngươi. 

c. Từ chỉ người, vật được nhắc tới: nó.
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT2: Các danh từ in đậm trong đoạn văn sau được dùng để làm gì?  
Tuấn reo lên: 

− A, sao chổi kìa!

Bé Hà nhìn nhanh về phía tay anh chỉ. Ngôi sao chổi như một vật quét sáng dài trên sân trời mênh mông. Bé Hà thắc mắc:

– Thế trời cũng quét sân hả anh?

– Trời bắt chước em đấy! Trên trời cũng phải đưa vài nhát chối chứ! – Tuấn nhìn em cười hóm hỉnh.

Phạm Đình Ân
Chọn ý trả lời đúng:

· Để hỏi.

· Để xưng hô.

· Để thay thế.
+ GV khuyến khích HS trả lời theo suy nghĩ, cảm nhận riêng.
+ GV mời 1 – 2 nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp, các nhóm HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
Để xưng hô 
- GV chiếu phần ghi nhớ lên màn hình: 
Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hoặc chỉ người khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi, mày, chúng mày, nó, chúng nó, họ,… 

Ngoài ra, trong giao tiếp, ta còn dùng một số danh từ để xưng hô: ông, bà, cha, mẹ, chú, bác, cậu, mợ, anh, chị, em, con, cháu, thầy, cô, bạn,… 

Khi giao tiếp, cần chú ý chọn từ xưng hô lịch sự, thể hiện đúng mối quan hệ giữa người nói với người nghe. 
- GV yêu cầu HS đọc kĩ phần ghi nhớ. 

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. 
Hoạt động 2: Thực hành về đại từ xưng hô  
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS
- Vận dụng để giải quyết các câu hỏi, bài tập có liên quan. 
b. Cách tiến hành 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT3: Tìm đại từ hoặc danh từ để xưng hô có trong đoạn văn sau:
Mặt trời lặn, châu chấu và giun đất đi đến tổ kiến.

Châu chấu hỏi:

– Hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính?

– Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Theo V. Ô-xê-ô-va, Thuỷ Toàn dịch
+ GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi, trình bày kết quả trước lớp. 

+ GV mời đại diện 1 – 2 HS phát biểu ý kiến, các HS khác nhận xét. 

+ GV nhận xét, chốt đáp án: 
· Đại từ xưng hô: tôi 

· Danh từ dùng để xưng hô: bác 
- GV tổ chức cho HS xác định yêu cầu của BT4: Thực hiện yêu cầu: 

a. Viết lời nói và lời đáp cho một trong các tình huống sau: 

Em muốn mượn bạn một cuốn sách. 
Em rủ em trai cùng chơi đá bóng. 
Em mời ba mẹ dùng cơm tối. 
b. Chỉ ra các đại từ hoặc danh từ dùng để xưng hô đã sử dụng ở mỗi tình huống. 
+ GV cho HS thời gian thảo luận và viết vào vở.

+ GV mời 1 – 2 nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp, các nhóm HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án

- GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:

+ Xem lại kiến thức bài Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô, hiểu, phân biệt và vận dụng được kiến thức.

+ Chia sẻ với người thân về bài học.

+ Đọc trước Tiết 4: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh.
	- HS thực hiện kiểm tra bài cũ.
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài mới.
- HS đọc yêu cầu của BT.

* HSCPT, KT: Quan sát, lắng nghe các bạn chia sẻ

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS trả lời.

* HSCPT, KT: Hoàn thành với sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm

- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS đọc yêu cầu của BT.

- HS đọc kĩ phần ghi nhớ. 

- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu. 
- HS đọc yêu cầu của BT.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn. 

- HS chia sẻ kết quả, các HS nhận xét
- HS đọc yêu cầu của BT.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.

- HS chia sẻ kết quả.

- HS lắng nghe và tiếp thu.

- HS lắng nghe và tiếp thu.

- HS lắng nghe và tiếp thu

- HS lắng nghe và tiếp thu

- HS lắng nghe và thực hiện. 


Rút kinh nghiệm và điều chỉnh: 
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